
STT Lô đất số  Diện tích quy hoạch(m2) 

I

1 LO-01   221.67 

2 LO-03   160.00 

3 LO-04   160.00 

4 LO-05   160.00 

5 LO-06   160.00 

6 LO-07   160.00 

7 LO-08   180.00 

8 LO-09   231.56 

9 LO-15   160.00 

10 LO-16   160.00 

11 LO-17   160.00 

12 LO-20   150.00 

13 LO-21   150.00 

14 LO-31   160.00 

15 LO-32   160.00 

16 LO-35   150.00 

17 LO-41   220.00 

18 LO-43   220.00 

19 LO-44   295.31 

II

65   240.00 

III

1 B6   192.00 

2 B7   192.00 

3 B8   192.00 

4 B9   192.00 

5 B10   192.00 

6 B11   268.50 

7 C1   217.40 

8 C2   194.70 

9 C3   194.70 

10 C4   194.70 

11 C5   194.70 

DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT ĐƯA RA ĐẤU GIÁ TẠI CÁC PHƯỜNG
XÃ: QUANG TIẾN, LONG SƠN, ĐÔNG HIẾU, TÂY HIẾU, NGHĨA MỸ VÀ

NGHĨA THUẬN 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ.UBND ngày            của UBND thị xã)

Khu chia lô khối 250, phường Quang Tiến

Khu chia lô khối 1, phường Long Sơn

Khu chia lô khối Trung Cấp, phường Long Sơn



12 C6   195.40 

13 C7   200.30 

14 C8   205.90 

15 C9   211.40 

16 C10   284.10 

IV

1 C5   273.60 

2 B12   551.20 

3 B17   259.30 

V

1 A13 180.00

VI

1 B7   223.04 

VII

1 C-1   229.00 

2 C-3   160.00 

3 C-4   160.00 

4 C-14   160.00 

5 C-15   160.00 

6 C-16   160.00 

7 C-17   160.00 

8 C-18   195.50 

9 D-7   180.00 

10 F-1   216.50 

11 F-2   160.00 

12 F-3   160.00 

13 F-4   160.00 

14 F-7   160.00 

15 F-8   160.00 

VIII

1 A20   165.00 

2 A24   165.00 

3 A25   165.00 

4 A26   165.00 

5 A27   165.00 

6 A28   165.00 

7 A30   165.00 

Khu chia lô xóm Nghĩa Dũng (Đồng Vại), xã Nghĩa Mỹ

Khu chia lô Xóm Đông Du 1 (nay là xóm Du Thịnh), xã Đông Hiếu

Khu chia lô Xóm Nghĩa Hưng, xã Tây Hiếu

Khu chia lô xóm Nghĩa Dũng (đồng Du Kích), xã Nghĩa Mỹ

Khu chia lô xóm 8 (vị trí 3), xã Nghĩa Thuận



8 A31   165.00 

9 A35   288.38 

10 A36   165.00 

11 A37   165.00 

12 A38   165.00 

13 A39   165.00 

14 A40   165.00 

15 A41   165.00 

16 A42   165.00 

17 A43   165.00 

18 A44   165.00 

19 A45   165.00 

20 A46   165.00 

21 A47   165.00 

22 A48   165.00 

23 A49   165.00 

24 A50   165.00 

25 A51   165.00 

26 A52   191.04 
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